
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 29 thảng 06 năm 2016 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh 
doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 

và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Chủng khoản ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 
tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiếm ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hổi sổ 28/2005/PL-ƯBTVQH ngày 13 tháng 12 
năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 
2013 sửa đôi, bo sung một sổ điều của Pháp ỉệnh Ngoại hoi; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 135/2015/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định vê đâu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục trưởng 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiêm, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân hoạt động đầu tư 
gián tiêp ra nước ngoài của tô chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng 
khoán, công ty đâu tư chúng khoản và doanh nghiệp kỉnh doanh bảo hiếm. 

Chưoiig I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Pham vi điều chính 

Thông tư này quy định về hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài của to chức kinh doanh chúng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty 
đâu tư chứng khoán, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và hoạt động nhân ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ. 
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Điều 2. Đối tưọng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đổi với tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu 
tư chứng khoán, công ty đâu tư chứng khoán, doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiếm và các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư gián 
tiếp ra nước ngoàiẳ 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Ngoài các từ ngừ đã được giải thích trong Nghị định số 135/2015/NĐ-CP 
ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (sau 
đây gọi là Nghị định sô 135/2015/NĐ-CP), trong Thông tư này, các từ ngữ dưới 
đây được hiểu như sau: 

1. Tô chức kinh doanh chúng khoản bao gồm công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiêm là doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, 
doanh nghiệp tái bảo hiếm. 

3. Ho sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ giấy tờ họp lệ theo quy định của Thông tư 
này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

4. To chức ủy thác là tổ chức kinh tế đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông 
qua việc giao von bằng ngoại tệ của mình cho công ty quản lý quỹ được phép 
nhận ủy thác đầu tư ở trong nước quản lý. 

Chương II 

THỦ TỤC CẤP, THU HÒI GIẤY CHỬNG NHẬN ĐẢNG KÝ ĐẦU TƯ 
GIÁN TIÉP RA NƯỚC NGOÀI, VẰN BẢN CHẮP THUẬN ĐĂNG KÝ 

ĐẦU TƯ GIÁN TIÉP RA NƯỚC NGOÀI 

Mục 1 
TỎ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 

Điều 4ễ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài của tổ chức kinh doanh chửng khoán bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng 
thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài và phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về quốc 
gia dự kiến đầu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến 
đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến và các thông tin khác; 
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d) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 
chính với Nhà nước Việt Nam, không còn nợ thuế với ngân sách nhà nước tính 
tới thời điểm nộp hồ sơ; 

đ) Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung 
về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên 
quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

e) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức kinh doanh chứng 
khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt 
động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

g) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), hợp 
đồng lao động, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính (đối với công ty chứng 
khoán) hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (đối với công ty quản lý quỹ) của 
tối thiếu một (01) nhân viên của tố chức kinh doanh chứng khoán; 

h) Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng vốn nhà nước (đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán có sở hữu vốn nhà 
nước) trong năm liền trước năm nộp hồ sơ. 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến úy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tố chức 
kinh doanh chứng khoán, đồng thời gửi giấy chứng nhận đến Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. Trường hợp từ chổi, ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giấy chửng nhận đăng 
ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực, tố chức kinh doanh chứng khoán 
công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Điều 5. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài 

1. Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán tự nguyện đề nghị thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hồ sơ đề nghị bao gồm: 

a) Giấy đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng 
thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc chấm dứt hoạt động 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu 
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hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dút hoạt động đầu tư, phương án tất toán 
các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vấn đề liên quan; 

d) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoàiế 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ họp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài, đồng thời gửi quyết định đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Tố chức kinh doanh chứng khoán bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong các trường họp sau: 

a) Không còn đáp ứng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
135/2015/NĐ-CPẽ Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn 
khắc phục theo quy định của pháp luật hiện hành mà tố chức kinh doanh chứng 
khoán vẫn không đáp ứng quy định tại điếm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
135/2015/NĐ-CP, ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi quyết định 
đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài có thông tin sai sự thật, hoặc không duy trì điều kiện cấp giấy phép thành 
lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc trở thành đối 
tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. Trong thời 
hạn ba mươi (30) ngày ke từ ngày tố chức kinh doanh chứng khoán bị buộc thu 
hồi, Úy ban Chúng khoán Nhà nước ra quyết định thu hôi giây chứng nhận đăng 
ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi quyết định đến Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

5. Ke từ khi Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp 
ra nước ngoài có hiệu lực, tố chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm: 

a) Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang 
thông tin điện tử của mình về quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư gián tiếp ra nước ngoài; 

b) Không được đầu tư thêm các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 
không gia hạn các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã thực hiện; 

c) Tất toán toàn bộ các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (bao gồm cả 
các quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến khoản đầu tư ở nước ngoài); 

d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, tổ chức kinh doanh chứng 
khoán báo cáo úy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán 
theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09, Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư 
này cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư. 
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Mục 2 
QUỸ ĐẦU Tư CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TU CHỨNG KHOÁN 

Điều 6. Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

1. Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công 
ty quản lý quỳ nộp hồ sơ đề nghị ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 
cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Hồ sơ bao gồm: 

a) Giấy đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo 
mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao Điều lệ quỳ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 
có quy định về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Bản sao Hợp đồng lưu ký nguyên tắc giữa ngân hàng lưu ký, ngân hàng 
giám sát tại Việt Nam của quỳ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 
và tổ chức lưu ký tại nước ngoài kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc tài liệu tương đương của tổ chức lưu ký tại 
nước ngoài; 

d) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA, hợp đồng lao động của tối thiểu một 
(01) nhân viên điều hành quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; 

đ) Tài liệu theo quy định tại các điểm đ, e khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

2. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn nộp hồ sơ đề nghị 
Úy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài. Hồ sơ bao gồm: 

a) Tài liệu quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này; 

b) Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung 
về cơ chế kiêm soát nội bộ, kiếm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên 
quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty đầu tư chứng 
khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt 
động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

d) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và 
hợp đồng lao động của tối thiểu một (01) nhân viên của công ty đầu tư chứng 
khoán. 

3. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được lập thành một 
(01) bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước. 

4. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại các khoản 1,2,3 Điều này, ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước ra văn bản chấp thuận cho phép quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư 
chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi văn bản chấp thuận 

5 



đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường họp từ chối, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi quỹ đầu tư chứng 
khoán, công ty đầu tư chứng khoán được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, 
công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn công bố 
thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về việc ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước chấp thuận cho phép quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Điều 7. Thủ tục chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

lể Trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tự 
nguyện chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hồ sơ đề nghị chấm dứt đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài bao gồm: 

a) Giấy đề nghị chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy 
định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư hoặc đại hội thành 
viên hoặc đại hội đồng co đông về việc chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu 
hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dứt hoạt động đầu tư, phương án tất toán 
các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vấn đề liên quan. 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến úy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3ệ Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kế từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước ra văn bản chấm dút đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, đồng thời gửi văn bản này đến Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán bị buộc chấm dứt 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong các trường hợp sau: 

a) Công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư 
chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không còn đáp ứng quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 135/2015/NĐ-CPỂ Trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kế từ ngày hết thời hạn khắc phục theo quy định của pháp luật 
hiện hành mà công ty quản lý quỹ vẫn không đáp ứng quy định tại điểm d khoản 
2 Điều 14 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP, ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra 
văn bản chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng 
khoán, công ty đầu tư chứng khoán, đồng thời gửi văn bản này đến Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phép đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có thông tin sai 
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sự thật, hoặc công ty đầu tư chứng khoán không duy trì điều kiện cấp giấy phép 
thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc trở thành đối 
tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. Trong thời 
hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư 
chứng khoán bị buộc chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước ra văn bản chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời 
gửi văn bản này đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5. Ke từ khi việc chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có hiệu lực theo văn bản của ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng 
lẻ tự quản lý vốn có trách nhiệm: 

a) Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang 
thông tin điện tử của mình về việc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư 
chứng khoán chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

b) Không được đầu tư thêm các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 
không gia hạn các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã thực hiện; 

c) Thực hiện tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (bao gồm 
cả các quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến khoản đầu tư ở nước ngoài); 

d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, công ty quản lý quỹ, công 
ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước hàng tháng về tình hình tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
của quỹ đâu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo mẫu quy định tại 
Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này cho đến khi tất toán xong các 
khoản đầu tư. 

Mục 3 
DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỀM 

Điều 8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài 

1. Hô sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ 
của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thông qua việc doanh nghiệp thực hiện 
hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về quốc 
gia dự kiên đâu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến 
đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến và các thông tin khác; 
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d) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 
chính với Nhà nước Việt Nam, không còn nợ thuế với ngân sách nhà nước tính 
tới thời điếm nộp hồ sơ; 

đ) Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung 
vê cơ chê kiêm soát nội bộ, kiêm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên 
quan đcn hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

e) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài; 

g) Bản sao chứng chỉ quốc tể CFA (Chartered Financial Analyst), hợp 
đồng lao động của tối thiểu một (01) cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện hoạt 
động đầu tư của doanh nghiệp; 

h) Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng vốn nhà nước (đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có sở hữu vốn 
nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) trong năm liền trước năm nộp hồ sơ. 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho doanh nghiệp kinh 
doanh báo hiếm, đồng thời gửi giấy chứng nhận đến Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rò lý do. 

4. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kế từ khi giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực, doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiêm công bổ thông tin về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài trên trang thông tin điện tử của mình. 

Điều 9. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nưóc ngoài 

1. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm tự nguyện đề nghị thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra ngoài, hồ sơ đề nghị bao gồm: 

a) Giấy đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ 
của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm thông qua việc chấm dứt hoạt động đầu 
tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Tài liệu giải trình về việc chấm dút hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu 
hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dứt hoạt động đầu tư, phương án tất toán 
các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vân đê liên quan; 
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d) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính. 

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính ra quyết 
định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời 
gửi quyết định đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bị buộc thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong các trường hợp sau: 

a) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không còn đáp ứng điểm d khoản 2 
Điều 14 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày hết thòi hạn khắc phục theo quy định của pháp luật hiện hành mà doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiếm vẫn không đáp ứng điếm d khoản 2 Điều 14 Nghị 
định sổ 135/2015/NĐ-CP, Bộ Tài chính ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi quyết định đến Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có thông tin sai sự thật trực tiếp 
ảnh hướng đến việc ra quyết định của Bộ Tài chính hoặc trở thành đối tượng quy 
định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. Trong thời hạn ba mươi 
(30) ngày kê từ ngày bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp 
ra nước ngoài, Bộ Tài chính ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi quyết định đến Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. 

5. Ke từ khi Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp 
ra nước ngoài có hiệu lực, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm: 

a) Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bổn (24) giờ về quyết định 
thu hôi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trên trang điện 
tử của mình; 

b) Không được đầu tư thêm các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 
không gia hạn các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã thực hiện; 

c) Thực hiện tất toán toàn bộ các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
(bao gôm cả các quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến khoản đầu tư ở nước 
ngoài) trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ khi quyết định thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực; 

d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, doanh nghiệp kinh doanh 
bảo hiêm có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính hàng quý vê tình hình tât toán 
theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này cho đến 
khi tất toán xong các khoản đầu tư. 
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Chương III 

THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT 
ĐỘNG NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIÉP RA NƯỚC NGOÀI CỦA 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

Điều 10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoat đông nhân ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nưóc ngoài của công ty quản lý quỹ 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu 
tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

b) Quy trình nội bộ về nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong 
đó có nội dung về nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động nhận ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Tài liệu theo quy định tại điểm d, điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 Thông 
tư này. 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài cho công ty quản lý quỹ, đồng thời gửi giấy chứng nhận đến Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp từ chối, ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực, công ty 
quản lý quỹ công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Điều 11. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

1. Trường họp công ty quản lý quỹ tự nguyện đề nghị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hồ sơ đề 
nghị bao gồm: 

a) Giấy đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

b) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng 
thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc chấm dứt hoạt động 
nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 



c) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián 
tiếp ra nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả 
năng thu hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dứt hoạt động nhận ủy thác đầu 
tư, phương án thanh lý các hợp đồng ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và 
các vấn đề liên quan; 

d) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián 
tiếp ra nước ngoài. 

2. Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành một (01) bộ, 
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến úy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, úy ban Chứng khoán 
Nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi quyết định đến Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam. 

4. Công ty quản lý quỹ bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động nhận ủy thác đẩu tư gián tiếp ra nước ngoài trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đáp ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
135/2015/NĐ-CP. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn 
khắc phục theo quy định của pháp luật hiện hành mà công ty quản lý quỹ vẫn 
không đáp ứng điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP, ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đồng thời gửi quyết định đến 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Kể từ khi không còn đáp ứng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị 
định số 135/2015/NĐ-CP, công ty quản lý quỹ không được ký mới, gia hạn các 
hợp đồng ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ có thông tin sai sự thật, 
hoặc không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày công 
ty quản lý quỹ bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài đồng thời gửi quyết định đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

5. Kê từ khi Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận 
ủy thác đâu tư gián tiêp ra nước ngoài có hiệu lực, công ty quản lý quỹ có trách 
nhiệm: 

a) Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang 
thông tin điện tử của mình về quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 
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b) Không ký mới, gia hạn các hợp đồng ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài (áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 
này); 

c) Châm dứt việc giao dịch và quản lý tài sản ở nước ngoài, trừ các giao 
dịch với mục đích tất toán danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác; 

d) Thực hiện thanh lý các hợp đồng ủy thác đầu tư, tất toán tài khoản danh 
mục đâu tư (đóng hoặc chuyển khoản), chuyển toàn bộ số dư tiền và chứng 
khoán theo yêu cầu của khách hàng hoặc bàn giao trách nhiệm cho công ty quản 
lý quỳ thay thế và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác 
đầu tư gián tiêp ra nước ngoài; 

đ) Đối với các họfp đồng ủy thác đầu tư chưa thanh lý xong, công ty quản 
lý quỹ báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình thanh lý 
theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này cho đến 
khi thanh lý xong các hợp đồng ủy thác đầu tư. 

ChươngIV 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI • • 
Mục 1 

Tự DOANH ĐẦU TƯ GIẢN TIÉP RA NƯỚC NGOÀI 

Điều 12. Quy định chung về tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm, tố chức kinh doanh chứng khoán, 
quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp 
ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật ngân hàng sau 
khi Bộ Tài chính, úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, văn bản chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn bản xác nhận đăng ký 
hạn mức tự doanh. 

2. Tố chức kinh doanh chúng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu 
tư chứng khoán, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện đăng ký hạn mức 
tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. 

3. Tổ chức tự doanh có vốn đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng quy định 
tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư) không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài. 

4. Tổ chức tự doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián 
tiếp ra nước ngoài và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
này còn hiệu lực, tổ chức tự doanh không được thực hiện ủy thác đầu tư gián 
tiếp ra nước ngoài thông qua tố chức nhận ủy thác. 

5Ế Công ty quản lý quỹ ký hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát với ngân 
hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam đế lưu ký, giám sát tài sản của 



quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Ngân hàng lưu ký, ngân 
hàng giám sát tại Việt Nam của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng 
khoán được ủy quyền cho tố chức lưu ký tại nước ngoài đế lưu ký tài sản đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng 
khoánễ 

6. Hoạt động ủy quyền lưu ký quy định tại khoản 5 Điều này phải tuân thủ 
các quy định sau: 

a) Hoạt động ủy quyền phải được quy định tại điều lệ của quỹ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phù hợp với quy định của pháp 
luật có liên quan; 

b) Hoạt động ủy quyền thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy quyền giữa ngân 
hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam và tổ chức lưu ký tại nước ngoài. 
Họp đồng ủy quyền phải quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngân hàng 
lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam, to chức lưu ký tại nước ngoài và phù 
họp với quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về hoạt động lưu ký đã ủy quyền, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, 
đánh giá hoạt động lưu ký đã ủy quyền; 

d) Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam phải đảm bảo tài 
sản lưu ký ở nước ngoài phải được đăng ký sở hữu thuộc về quỹ đầu tư chứng 
khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát 
cung cấp dịch vụ; 

đ) Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt 
Nam phải có đầy đủ thông tin về tất cả mọi tài sản lưu ký ở nước ngoài thuộc sở 
hữu của quỳ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; 

e) Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam phải tuân thủ quy 
định về lưu ký, giám sát tài sản theo quy định của pháp luật về thành lập và quản 
lý quỳ đầu tư chứng khoán, quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt 
động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán và quy định của pháp luật có liên 
quan. 

7. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm ký hợp đồng lưu ký với tổ chức lưu 
ký tại nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ lưu ký theo quy định của pháp 
luật nước ngoài. 

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có thể ký hợp đồng với ngân hàng lưu 
ký tại Việt Nam đe lưu ký tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiếm. Ngân hàng lưu ký tại Việt Nam được ủy quyền cho 
tô chức lưu ký tại nước ngoài để lưu ký tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
hoạt động lưu ký đã ủy quyền. 
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8ẽ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày ký họp đồng lun ký 
với tố chức lưu ký tại nước ngoài, hoặc kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền lưu ký 
với tố chức lưu ký tại nước ngoài, hoặc khi thay đổi to chức lưu ký tại nước 
ngoài: 

a) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm thông báo cho Bộ Tài chính về việc 
ký họp đồng lưu ký, hợp đồng ủy quyền lun ký kèm theo bản sao giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động lun ký chứng khoán hoặc tài liệu tương đương của tố 
chức lưu ký tại nước ngoài. 

b) Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam của quỳ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chúng khoán thông báo cho úy ban Chúng khoán 
Nhà nước về việc ký hợp đồng ủy quyền lưu ký kèm theo bản sao giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc tài liệu tương đương của tô 
chức lưu ký tại nước ngoài. 

Điều 13. Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty chứng khoán 

1. Chỉ công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh 
chứng khoán mới được đầu tư hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
(không bao gồm trường họp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định sô 
135/2015/NĐ-CP). Việc đầu tư gián tiếp do công ty chửng khoán hoặc chi 
nhánh của mình tại nước ngoài (nếu có) thực hiện. 

2. Công ty chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này được đầu tư, ủy 
thác đầu tư vào các loại công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định và: 

a) Không được vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam xác nhận. 

b) Trường hợp phát sinh khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổng mức 
đầu tư, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không quá ba mươi phần trăm 
(30%) vốn chủ sở hữu tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát 
xét gần nhất với thời điểm đầu tư và các hạn chế đầu tư, tỷ lệ đầu tư theo quy 
định pháp luật về hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán được 
xác định trong trường hợp này bao gồm đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Điều 14ể Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty quản lý quỹ 

1. Công ty quản lý quỹ được phép đầu tư tối đa hai mươi phần trăm (20%) 
vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiêm toán hoặc báo 
cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét và báo cáo tài chính quý gần 
nhất và không vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã dược Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam xác nhận vào công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quy định. 

2. Trường hợp danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ vượt quá hạn 
mức quy định tại khoản 1 Điều này do biến động giá trên thị trường của tài sản 
đang nắm giữ, do được hưởng các quyền có liên quan đên tài sản nắm giữ, công 
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ty quản lý quỹ phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết để tuân thủ hạn 
mức đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn ba (03) tháng kể 
từ ngày đầu tư vượt quá hạn mức. 

3. Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định về đầu tư tài chính theo 
quy định của pháp luật về thành lập, tố chức và hoạt động công ty quản lý quỹ 
khi thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Điều 15. Tỷ lệ đầu tư an toàn của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty 
đầu tư chứng khoán 

1. Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán chỉ được đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư quy định tại điều lệ quỹ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và phù hợp với quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng được phép đầu tư tối đa 
hai mươi phần trăm (20%) giá trị tài sản ròng tại báo cáo hoạt động đầu tư gần 
nhất và không vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam xác nhận. 

3. Cơ cấu đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài, điều chỉnh hạn mức đẩu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng 
khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định về cơ cấu đầu tư, hạn 
mức đầu tư, điều chỉnh hạn mức đầu tư theo các quy định của pháp luật về thành 
lập và quản lý quỳ đầu tư chứng khoán và quy định của pháp luật về thành lập, 
tố chức hoạt động và quán lý công ty đầu tư chứng khoán. 

Điều 16. Tý lệ đầu tư an toàn của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được phép đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luậtễ 

Trong mọi trường họp, tổng số tiền đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không 
được vượt quá giá trị được xác định bằng vốn chủ sở hữu trừ đi: 

- Số lớn hơn giữa vốn pháp định và biên khả năng thanh toán tối thiểu; và 

- Số tiền đã đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (nếu có). 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiếm được tự doanh đầu tư vào các loại 
công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định nhưng không quá 
5% tông sô chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức nước ngoài (trừ trái 
phiếu chính phủ nước ngoài) và không vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã 
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận. 

3Ể Hàng quý, căn cứ vào tình hình tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo 
hiêm phải đánh giá lại hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của mình. 
Trường hợp tỷ lệ đâu tư của doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tuân 
thủ hạn mức đầu tư theo quy định trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày kết 
thúc quý. 



Muc 2 

NHẬN ỦY THÁC ĐẦU Tư GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI 

Điều 17. Quy định chung về nhận ủy thác đầu tu- gián tiếp ra nuóc 
ngoài 

1Ể Công ty quản lý quỹ thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2Ể Công ty quản lý quỹ thực hiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật ngân hàng sau khi úy 
ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy 
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn 
bản xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác. 

3. Khi thực hiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty quản 
lý quỹ và tổ chức ủy thác phải lập hợp đồng, tách biệt với họp đồng ủy thác đầu 
tư trong nước; công ty quản lý quỹ có trách nhiệm đảm bảo tô chức ủy thác đáp 
ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. 

Hợp đồng ủy thác đầu tư quy định số tiền ủy thác, thời hạn ủy thác, công 
cụ đầu tư, quyền, nghĩa vụ của các bên và phù hợp với quy định pháp luật hiện 
hành. Họp đồng ủy thác đầu tư quy định rõ thời hạn thanh lý hợp đông khi công 
ty quản lý quỹ bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

4. Tổ chúc ủy thác phải đáp ứng quy định về nguồn vốn đầu tư gián tiếp 
ra nước ngoài theo quy định tại Điều 10 Nghị định sổ 135/2015/NĐ-CP 
và chịu trách nhiệm về rủi ro đối với số vốn đã ủy thác đâu tư gián tiêp ra nước 
ngoài. 

5. Tổ chức ủy thác và công ty quản lý quỳ phải tuân thủ quy định tại Điều 
19, Điều 22 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. 

6. Công ty quản lý quỹ ký hợp đồng lưu kỷ với tố chức lưu ký tại nước 
ngoài được phép cung cấp dịch vụ lưu ký theo quy định của pháp luật nước 
ngoài. 

Công ty quản lý quỹ có thể ký hợp đồng với ngân hàng lưu ký tại Việt 
Nam để lưu ký tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tố chức ủy thác. Ngân 
hàng lưu ký tại Việt Nam được ủy quyền cho tố chức lưu ký tại nước ngoài đế 
lưu ký tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chúc ủy thác và phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm về hoạt động lưu ký đã ủy quyền. 

7. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kế từ ngày công ty quản lý quỹ 
ký họp đồng lưu ký với tổ chức lun ký tại nước ngoài, ngân hàng lun ký tại Việt 
Nam ký họp đồng ủy quyền lưu ký với tổ chức lưu ký tại nước ngoài, hoặc khi 
thay đổi tổ chức lưu ký tại nước ngoài, công ty quản lý quỳ thông báo cho úy 
ban Chứng khoán Nhà nước kèm theo họp đồng lưu ký, hợp đồng ủy quyền lưu 
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ký, bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc tài 
liệu tương đương của tổ chức lưu ký tại nước ngoài. 

8. Hoạt động lưu ký, hoạt động ủy quyền lưu ký tài sản đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt 
động công ty quản lý quỹ và quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương y 

CUNG CẤP THÔNG TIN, NGHĨA vụ BÁO CÁO 
Điều 18. Cung cấp thông tin của công ty quản lý quỹ 

1. Công ty quản lý quỹ phải cung cấp cho nhà đầu tư bản cáo bạch, bản 
cáo bạch tóm tẳt trong đó có nội dung về các rủi ro đối với quỹ đầu tư chứng 
khoán, công ty đầu tư chứng khoán khi đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trách 
nhiệm của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam đối với hoạt động 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. 

2. Trường hợp tố chức ủy thác có yêu cầu, công ty quản lý quỹ phải cung 
cấp quy trình quản trị rủi ro, nêu rõ các hạn chế đầu tư, phương pháp phòng 
ngừa và quản lý rủi ro mà công ty sử dụng đế quản lý tài sản của tố chức ủy thác 
ở nước ngoài. 

3. Đối với tố chức ủy thác, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm: 

a) Cung cấp hợp đồng lưu ký và các tài liệu đính kèm hợp đồng ủy thác 
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

b) Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình danh mục đầu tư theo quy 
định của pháp luật về thành lập, tố chức và hoạt động công ty quản lý quỹ; 

c) Cung cấp sao kê tài khoản danh mục đầu tư, sao kê giao dịch có xác 
nhận của tô chức lưu ký, các thông tin về hoạt động quản lý đầu tư và giải đáp 
mọi thắc mắc theo yêu cầu của khách hàng. 

4. Khi có yêu cầu, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm cung cấp cho ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước hợp đồng ủy thác đầu tư kèm theo các tài liệu liên 
quan đến tô chức ủy thác đầu tư như sau: 

a) Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiếm toán trong năm (05) năm liên 
tục liền trước năm thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy 
định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP; 

b) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 
chính với nhà nước Việt Nam, không còn nợ thuế với ngân sách nhà nước tính 
tới thời điêm ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 

c) Tài liệu chứng minh về nguồn ngoại tệ trên tài khoản để ủy thác đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài là ngoại tệ tự có; 

d) Phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được cấp có thẩm quyền của 
tô chức ủy thác đâu tư (đại hội đông cô đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành 
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viên và tương đương) hoặc cấp có thẩm quyền khác thông qua theo quy định của 
pháp luậtệ 

đ) Báo cáo vê việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng vốn nhà nước (đối với tố chức ủy thác có sở hữu vốn nhà nước) trong năm 
liền trước năm thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Điều 19. Nghĩa vụ báo cáo 

1. Nghĩa vụ báo cáo đối với công ty chứng khoán: 

a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kế từ ngày Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, 
công ty chứng khoán báo cáo úy ban Chứng khoán Nhà nước về hạn mức tự 
doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài kèm theo bản sao văn bản xác nhận đăng 
ký hạn mức tự doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

b) Công ty chứng khoán báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng 
tháng về tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại 
Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo là mười 
(10) ngày làm việc kế từ ngày kết thúc tháng. 

2ẽ Nghĩa vụ báo cáo đối với công ty quản lý quỹ: 

a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc ke từ ngày Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài, công ty quản lý quỹ báo cáo úy ban Chứng khoán Nhà 
nước về hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
kèm theo bản sao văn bản xác nhận đăng ký hạn múc tự doanh, bản sao văn bản 
xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

b) Công ty quản lý quỹ báo cáo Uy ban Chứng khoán Nhà nước hàng 
tháng về tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại 
Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này, tình hình thực hiện hạn mức 
nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 
ban hành kèm theo Thông tư này, tình hình quản lý danh mục đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài của tổ chức ủy thác theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành 
kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo là mười (10) ngày làm việc kê từ 
ngày kết thúc tháng. 

3. Nghĩa vụ báo cáo đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư 
chứng khoán 

a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kê từ ngày Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, 
quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý 
quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo úy ban Chứng 
khoán Nhà nước về hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ 
đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán kèm theo bản sao văn bản xác 
nhận đăng ký hạn mức tự doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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b) Quỹ đẩu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công 
ty quán lý quỹ, công ty đẩu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vôn báo cáo Uy 
ban Chứng khoán Nhả nước hảng tháng vể tỉnh hỉnh tự doanh dầu tư gián tỉêp ra 
nước ngoải theo mẫu quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 
nảy. Thỏi hạn gửi báo cáo là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng-

4. Nghĩa vụ báo cáo đối vói doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

a) Trong thời hạn ba (03) ngảy làm việc kể từ ngày Ngân hảng Nhà nước 
Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mớc tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, 
doanh nghiệp kính doanh bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chính về hạn mức tự doanh 
đấu tư gián tiếp ra nước ngoải kèm theo bản sao văn bản xác nhận đãng ký hạn 
mức tự doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

b) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm báo cáo Bộ Tài chinh hàng quý về 
tinh hinh tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 
số 14 ban hảnh kẻm theo Thông tư này. Thôi hạn gửi báo cáo lả ba mươi (30) 
ngày kể tử ngày kết thúc quý. 

5. Nghĩa vụ báo cáo đối với ngân hàng giám sát tại Việt Nam 

Ngân hàng giám sát tại Việt Nam gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo 
cáo giám sát vê hoạt động đầu tư gián tiêp ra nước ngoài của quỹ đâu tư chứng 
khoán, công ty đẩu tư chứng khoán theo các quy định của pháp luật về thành lập 
và quản lý quỳ đầu tư chứng khoán và quy định của pháp luật về thành lập, tổ 
chức hoạt động vả quản lý công ty đầu tư chứng khoán. 

6. Tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp kính doanh bảo hiểm 
do Nhà nước sở hữu từ sáu mươi lãm phần trăm (65%) von điều lệ trở lên đầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài theo phương án đã được phê duyệt phải báo cáo cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi 
nhận được văn bản cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của Thủ tướng 
Chính phủ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP 

7. Tronạ thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày sửa đổi, bổ sung quy 
trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức kinh doanh chứng khoán, 
công ty đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải gửi bản 
sao quy trình nội bộ về đầu tư gián tiep ra nước ngoài sửa đổi, bổ sung cho cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Chương VI 
TỞ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Điều khoản thỉ hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ̂ ề£/..£./.&Ạế#' 

Điều 21ế Tổ chức thực hiện 
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1. Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các tổ chức kinh doanh 
chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện Thông tư này. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 
định./. 
Nơi nhận:hh&y 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website BTC; 
- HHBH, DNBHNT, DNBHPNT, DNBHSK, DNTBH; 
- Lưu: VT, ƯBCK, 350. 

KT.BỘ TRƯỞNG 
SĨHÌ^eưỒNG 

Trân Xuân Hà 
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